
 
Mẫu số 02/DS-TTKT 

DANH SÁCH CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA BỊ TRÙNG LẮP ĐỐI TƯỢNG 2022 
(kèm theo Quyết định số 612 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

TT Tên doanh nghiệp được thanh, kiểm tra theo phê duyệt 
Mã số doanh 

nghiệp 
Nội dung thanh tra, kiểm tra 

Cơ quan có kế hoạch 
trùng lắp 

Thuộc địa bàn Thành phố Kon Tum 

1 
CÔNG TY CP GE TÂY NGUYÊN (Số 345 Urê, Phường Trường 
Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6101255090 

Pháp luật lao động, ATVSLĐ 
Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật trong 
lĩnh vực Công Thương 

Sở Công thương 

2 
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SA THẦY (Số nhà 380E, Đường 
Phan Đình Phùng, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh 
Kon Tum) 

6100229387 

Công tác bảo về môi trường 
Nhà máy chế biến mủ cao su Sa 
Thầy công suất 4000 tấn/năm 

Sở Tài Nguyên và 
Môi Trường 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật trong 
lĩnh vực Công Thương 

Sở Công thương 

3 
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH PƠLANG KONTUM (Số nhà 
30, Đường Bạch Đằng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon 
Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6100919704 

Việc chấp hành quy định quản 
lý, sử dụng tần số vô tuyến điện 

Sở Thông Tin và 
Truyền Thông 

Kiểm tra việc thực hiện các quy 
định pháp luật về kinh doanh 
bất động sản 

Sở Xây dựng 

4 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM (Số 
nhà 153, Đường Bà Triệu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon 
Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6100100009 
Pháp luật lao động, ATVSLĐ 

Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội 

Thanh tra chuyên ngành về 
đóng BHXH, BHTN, BHYT. 

BHXH tỉnh 

5 
CÔNG TY CỔ PHẦN HSVN (Thôn Plei Rơ Hai, Phường Lê Lợi, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6101194874 
Pháp luật lao động, ATVSLĐ 

Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội 

Thanh tra chuyên ngành về 
đóng BHXH, BHTN, BHYT. 

BHXH tỉnh 
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6 
CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG PHÁT (Thôn 03, Xã Hòa Bình, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6100238279 

Kiểm tra việc thực hiện các quy 
định về khai thác khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng, sản xuất 
vật liệu xây dựng 

Sở Xây dựng 

Thanh tra chuyên ngành về 
đóng BHXH, BHTN, BHYT. 

BHXH tỉnh 

7 
CÔNG TY CỔ PHẦN IN & BAO BÌ KON TUM (Số nhà 41, 
Đường Trần Hưng Đạo, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon 
Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6100190404 

Việc chấp hành các quy định 
pháp luật về hoạt động in 

Sở Thông Tin và 
Truyền Thông 

Thanh tra việc chấp hành các 
quy định về quản lý và sử dụng 
đất đai 

Ban quản lý khu kinh 
tế tỉnh 

8 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ HÓA LỎNG LONG PHỤNG KON 
TUM (Lô D3, Đường Quy hoạch A3 - A5 Khu Công nghiệp Hòa 
Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6101045375 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật trong 
lĩnh vực Công Thương 

Sở Công thương 

Thanh tra chuyên ngành về 
đóng BHXH, BHTN, BHYT. BHXH tỉnh 

9 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP KON TUM 
(Số nhà 348, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6100102454 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về hoạt 
động sản xuát kinh doanh phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật và 
giống cây trồng 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn 

Thanh tra chuyên ngành về 
đóng BHXH, BHTN, BHYT. 

BHXH tỉnh 

10 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MINH PHÁT (Số 17 Chu 
Văn An, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum) 

6101243585 

Thanh tra chuyên ngành về 
đóng BHXH, BHTN, BHYT. BHXH tỉnh 

Pháp luật lao động, ATVSLĐ 
Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật trong 
lĩnh vực Công Thương 

Sở Công thương 

11 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỨC NHÂN - ĐĂKPSI (Số 
nhà 45, Đường Tố Hữu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon 

6100463605 Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật trong 

Sở Công thương 



3 
 

Tum, Tỉnh Kon Tum) lĩnh vực Công Thương 

Thanh tra chuyên ngành về 
đóng BHXH, BHTN, BHYT. BHXH tỉnh 

12 
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG LONG (Số nhà 209, Đường 
Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, 
Tỉnh Kon Tum) 

6100151067 

Thanh tra chuyên ngành về 
đóng BHXH, BHTN, BHYT. BHXH tỉnh 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định pháp luật về lĩnh vực 
công thương 

Sở Công thương 

Kiểm tra việc thực hiện các quy 
định về khai thác khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng, sản xuất 
vật liệu xây dựng 

Sở Xây dựng 

Chuyên đề khoáng sản Công ty 
Cổ phần Trường Long 

Sở Tài Nguyên và 
Môi Trường 

13 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SÔNG 
HỒNG (Km 6, Quốc lộ 14, Thôn Thanh Trung, Xã Vinh Quang, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6100205481 

Kiểm tra việc thực hiện các quy 
định về khai thác khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng, sản xuất 
vật liệu xây dựng 

Sở Xây dựng 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật trong 
lĩnh vực Công Thương 

Sở Công thương 

14 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG 
TRÌNH GIAO THÔNG KONTUM (Số nhà 01, Đường Nguyễn 
Thái Học, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum) 

6100104405 

Thanh tra công tác quản lý, bảo 
trì đường bộ, gồm các công 
trình, dự án: Sửa chữa định kỳ 
(Sửa chữa vừa và sửa chữa 

lớn); Sửa chữa đột xuất; Khắc 
phục bão lũ, trên các tuyến 
đường được giao quản lý. 

Sở Giao thông Vận tải 

Thanh tra chuyên ngành về 
đóng BHXH, BHTN, BHYT. 

BHXH tỉnh 
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15 
CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ GẠCH TUY NEL ĐỨC BẢO 
(Thôn MănglaKTu, Xã Ngọk Bay, Thành phố Kon Tum, Tỉnh 
Kon Tum) 

6101235030 

Kiểm tra việc thực hiện các quy 
định về khai thác khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng, sản xuất 
vật liệu xây dựng 

Sở Xây dựng 

Thanh tra chuyên ngành về 
đóng BHXH, BHTN, BHYT. BHXH tỉnh 

16 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM (Km 2, Thôn Kon Rờ 
Bàng, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6100228104 

Thanh tra chuyên ngành về 
đóng BHXH, BHTN, BHYT. BHXH tỉnh 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị; 
nguồn nhân lực tham gia sản 
xuất, kinh doanh, quản lý 
ATTP; việc chấp hành các quy 
định về an toàn thực phẩm. 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn 

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
và nhãn hàng hóa 

Sở Khoa học và Công 
nghệ 

17 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG 
THỊNH (507 Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, 
Tỉnh Kon Tum) 

6101177237 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật trong 
lĩnh vực Công Thương 

Sở Công thương 

Thanh tra chuyên ngành về 
đóng BHXH, BHTN, BHYT. BHXH tỉnh 

18 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN PLEI KẦN HẠ 
(79A Nguyễn Trãi, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, 
Tỉnh Kon Tum) 

6101260679 

Pháp luật lao động, ATVSLĐ 
Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật trong 
lĩnh vực Công Thương 

Sở Công thương 

19 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN 
BOKO (346 Hùng Vương, Phường Quang Trung, Thành phố Kon 
Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6101261506 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật trong 
lĩnh vực Công Thương 

Sở Công thương 

Thanh tra chuyên ngành về 
đóng BHXH, BHTN, BHYT. BHXH tỉnh 

20 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH AN 
(Quốc lộ 24, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh 

6100213108 Kiểm tra việc thực hiện các quy 
định về khai thác khoáng sản 

Sở Xây dựng 
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Kon Tum) làm vật liệu xây dựng, sản xuất 
vật liệu xây dựng 

Thanh tra chuyên ngành về 
đóng BHXH, BHTN, BHYT. BHXH tỉnh 

21 
CÔNG TY TNHH HÒA NGHĨA (Thôn 3, Xã Hòa Bình, Thành 
phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6100404857 

Kiểm tra việc thực hiện các quy 
định về khai thác khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng, sản xuất 
vật liệu xây dựng 

Sở Xây dựng 

Thanh tra chuyên ngành về 
đóng BHXH, BHTN, BHYT. BHXH tỉnh 

22 
CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG VÀ XÂY LẮP CÔNG 
NGHIỆP KONTUM (Quốc Lộ 14 - Thôn Thanh Trung, Phường 
Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6100159845 

Kiểm tra việc thực hiện các quy 
định về khai thác khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng, sản xuất 
vật liệu xây dựng 

Sở Xây dựng 

Pháp luật lao động, ATVSLĐ 
Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

23 
CÔNG TY TNHH MTV HOÀI PHƯƠNG KON TUM (Km số 6, 
Quốc lộ 14, Tổ 3, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum, 
Tỉnh Kon Tum) 

6100168494 

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
và nhãn hàng hóa 

Sở Khoa học và Công 
nghệ 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về hoạt 
động sản xuát kinh doanh phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật và 
giống cây trồng 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn 



6 
 

24 
CÔNG TY TNHH MTV TRỌNG HÀ KT (Tổ 2, Số 34 đường 
nguyễn Thiện Thuật, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, 
Tỉnh Kon Tum) 

6101243680 

Thanh tra việc chấp hành quy 
định của pháp luật trong kinh 
doanh thực phẩm, mỹ phẩm, 
thuốc lá thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Công Thương. Cụ thể: 1. 
Về đăng ký hoạt động doanh 
nghiệp; điều kiện bảo đảm an 
toàn thực phẩm; điều kiện kinh 
doanh thuốc lá, rượu. 2. Về 
công bố hợp quy/ công bố phù 
hợp quy định an toàn thực phẩm 
đối với những sản phẩm phải 
công bố, hồ sơ sản phẩm được 
cơ quan chức năng xác nhận 
(nếu có); hồ sơ theo dõi về sản 
phẩm, phiếu kiểm nghiêṃ điṇh 
kỳ đối với thực phẩm. 3. Về 
nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng 
hóa; chất lượng, quyền sở hữu 
trí tuệ liên quan đến hàng hóa. 
4. Về niêm yết giá hàng hóa và 
bán theo giá niêm yết. 

Cục Quản lý thị 
trường tỉnh 

Kiểm tra việc đóng BHXH, 
BHTN, BHYT và thực hiện chế 
độ chính sách BHXH 

BHXH tỉnh 

25 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG PHÚ KON 
TUM (Số 58 Lê Quý Đôn, Phường Quang Trung, Thành phố Kon 
Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6101244589 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về hoạt 
động sản xuát kinh doanh phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật và 
giống cây trồng 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn 

Kiểm tra việc đóng BHXH, 
BHTN, BHYT và thực hiện chế 
độ chính sách BHXH 

BHXH tỉnh 
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26 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN INNOVGREEN KON 
TUM (Số nhà 86/1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Thắng Lợi, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6100255154 

Thanh tra việc chấp hành pháp 
luật chuyên ngành về lâm 
nghiệp; các nội dung khác theo 
quy định của pháp luật trong 
quá trình thực hiện các dự án 
đầu tư như: Dự án bảo vệ và 
phát triển rừng, dự án trồng 
rừng sản xuất 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn 

Pháp luật lao động, ATVSLĐ 
Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

Kiểm tra việc đóng BHXH, 
BHTN, BHYT và thực hiện chế 
độ chính sách BHXH 

BHXH tỉnh 

27 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN KHANG (Số 
nhà 472 (số mới), Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành 
phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6100491592 

Pháp luật lao động, ATVSLĐ 
Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

Kiểm tra việc đóng BHXH, 
BHTN, BHYT và thực hiện chế 
độ chính sách BHXH 

BHXH tỉnh 

28 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN LIỆU GIẤY 
MIỀN NAM (Số nhà 377, Đường Phan Đình Phùng, Phường Duy 
Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6100205403 

Thanh tra việc chấp hành pháp 
luật chuyên ngành về lâm 
nghiệp; Công tác Quản lý, bảo 
vệ rừng; các nội dung phát triển 
rừng và các quy định khác về 
lâm nghiệp 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn 

Pháp luật lao động, ATVSLĐ 
Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

Kiểm tra việc đóng BHXH, 
BHTN, BHYT và thực hiện chế 
độ chính sách BHXH 

BHXH tỉnh 
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29 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ KIẾN SƠN (Số nhà 08, Đường Lê Lợi, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6101188528 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về hoạt 
động sản xuát kinh doanh phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật và 
giống cây trồng 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn 

Kiểm tra việc đóng BHXH, 
BHTN, BHYT và thực hiện chế 
độ chính sách BHXH 

BHXH tỉnh 

30 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MỚI 
KON TUM (Số 592 đường Hùng Vương, Phường Quang Trung, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6101034969 

Thanh tra việc chấp hành quy 
định của pháp luật trong kinh 
doanh thực phẩm, rượu, bia, 
nước giải khát, thuốc lá, cụ thể: 
1. Về đăng ký hoạt động doanh 
nghiệp; điều kiện bảo đảm an 
toàn thực phẩm; điều kiện kinh 
doanh thuốc lá, rượu. 2. Về 
công bố hợp quy/ công bố phù 
hợp quy định an toàn thực phẩm 
đối với những sản phẩm phải 
công bố, hồ sơ sản phẩm được 
cơ quan chức năng xác nhận 
(nếu có); hồ sơ theo dõi về sản 
phẩm, phiếu kiểm nghiêṃ điṇh 
kỳ đối với thực phẩm. 3. Về 
nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng 
hóa; chất lượng, quyền sở hữu 
trí tuệ liên quan đến hàng hóa. 
4. Về niêm yết giá hàng hóa và 
bán theo giá niêm yết. 

Cục Quản lý thị 
trường tỉnh 

Kiểm tra việc đóng BHXH, 
BHTN, BHYT và thực hiện chế 
độ chính sách BHXH 

BHXH tỉnh 
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31 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT 
KON TUM (Số nhà 198, Đường Bà Triệu, Phường Quang Trung, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6100190394 

Kiểm tra việc đóng BHXH, 
BHTN, BHYT và thực hiện chế 
độ chính sách BHXH 

BHXH tỉnh 

Thanh tra hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp và tình hình 
thực hiện nghĩa vụ NSNN 

Sở Tài chính 

32 
CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH PHÁT KON TUM (Cụm Công 
nghiệp tiểu thủ công nghiệp Thanh Trung, Phường Ngô Mây, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6101231043 

Kiểm tra việc đóng BHXH, 
BHTN, BHYT và thực hiện chế 
độ chính sách BHXH 

BHXH tỉnh 

Kiểm tra việc thực hiện các quy 
định về khai thác khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng, sản xuất 
vật liệu xây dựng 

Sở Xây dựng 

Chuyên đề khoáng sản 
Sở Tài Nguyên và 

Môi Trường 

33 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ANH THI (Số 
nhà 215, Đường Trần Nhân Tông, Phường Thắng Lợi, Thành phố 
Kon Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6100600890 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về hoạt 
động sản xuát kinh doanh phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật và 
giống cây trồng 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn 

Kiểm tra việc đóng BHXH, 
BHTN, BHYT và thực hiện chế 
độ chính sách BHXH 

BHXH tỉnh 
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34 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHƯỚC HẢI 
(Khu công nghiệp Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon 
Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6101254121 

Thanh tra việc chấp hành quy 
định của pháp luật trong kinh 
doanh thực phẩm, mỹ phẩm, 
thuốc lá thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Công Thương. Cụ thể: 1. 
Về đăng ký hoạt động doanh 
nghiệp; điều kiện bảo đảm an 
toàn thực phẩm; điều kiện kinh 
doanh thuốc lá, rượu. 2. Về 
công bố hợp quy/ công bố phù 
hợp quy định an toàn thực phẩm 
đối với những sản phẩm phải 
công bố, hồ sơ sản phẩm được 
cơ quan chức năng xác nhận 
(nếu có); hồ sơ theo dõi về sản 
phẩm, phiếu kiểm nghiêṃ điṇh 
kỳ đối với thực phẩm. 3. Về 
nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng 
hóa; chất lượng, quyền sở hữu 
trí tuệ liên quan đến hàng hóa. 
4. Về niêm yết giá hàng hóa và 
bán theo giá niêm yết. 

Cục Quản lý thị 
trường tỉnh 

Kiểm tra việc đóng BHXH, 
BHTN, BHYT và thực hiện chế 
độ chính sách BHXH 

BHXH tỉnh 

35 
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP DIỆU TRANG 
KON TUM (Số nhà 581, Đường Phan Đình Phùng, Phường Duy 
Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6101180078 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về hoạt 
động sản xuát kinh doanh phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật và 
giống cây trồng 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn 

Kiểm tra việc đóng BHXH, 
BHTN, BHYT và thực hiện chế 
độ chính sách BHXH 

BHXH tỉnh 
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36 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN H-B KON TUM (Số nhà 
97/02, Đường U Rê, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, 
Tỉnh Kon Tum) 

6101107198 

Kiểm tra năng lực của các tổ 
chức hoạt động xây dựng 

Sở Xây dựng 

Thanh tra chuyên ngành về 
đóng BHXH, BHTN, BHYT. 

BHXH tỉnh 

37 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KONIA (Thôn Kon 
Drei, Xã Đắk Blà, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum) 

5900297698 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật trong 
lĩnh vực Công Thương 

Sở Công thương 

Thanh tra chuyên ngành về 
đóng BHXH, BHTN, BHYT. 

BHXH tỉnh 

38 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LOAN VY (Số nhà 504 
(số cũ 119), Đường Trần Phú, Phường Quyết Thắng, Thành phố 
Kon Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6100472166 

Thanh tra việc chấp hành quy 
định của pháp luật trong kinh 
doanh thực phẩm, rượu, bia, 
nước giải khát, thuốc lá, cụ thể: 
1. Về đăng ký hoạt động doanh 
nghiệp; điều kiện bảo đảm an 
toàn thực phẩm; điều kiện kinh 
doanh thuốc lá, rượu. 2. Về 
công bố hợp quy/ công bố phù 
hợp quy định an toàn thực phẩm 
đối với những sản phẩm phải 
công bố, hồ sơ sản phẩm được 
cơ quan chức năng xác nhận 
(nếu có); hồ sơ theo dõi về sản 
phẩm, phiếu kiểm nghiêṃ điṇh 
kỳ đối với thực phẩm. 3. Về 
nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng 
hóa; chất lượng, quyền sở hữu 
trí tuệ liên quan đến hàng hóa. 
4. Về niêm yết giá hàng hóa và 
bán theo giá niêm yết. 

Cục Quản lý thị 
trường tỉnh 

Thanh tra chuyên ngành về 
đóng BHXH, BHTN, BHYT. BHXH tỉnh 
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39 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 
CHIẾN THẮNG I (Lô CX, Khu Công nghiệp Hòa Bình, Phường 
Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6101178618 

Kiểm tra việc thực hiện các quy 
định về khai thác khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng, sản xuất 
vật liệu xây dựng 

Sở Xây dựng 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của Pháp luật về Đầu 
tư 

Ban quản lý khu kinh 
tế tỉnh 

40 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TUẤN DŨNG (Số 325 
Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, 
Tỉnh Kon Tum) 

6100536437 

Kiểm tra việc đóng BHXH, 
BHTN, BHYT và thực hiện chế 
độ chính sách BHXH 

BHXH tỉnh 

Chuyên đề khoáng sản tại Dự án 
khai thác khoáng sản cát làm vật 
liệu xây dựng thông thường tại 
sông Đăk Tơ Kan, làng Kon 
Hnông, xã Đăk Tơ Kan, huyện 
Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

Sở Tài Nguyên và 
Môi Trường 

Kiểm tra năng lực của các tổ 
chức hoạt động xây dựng 

Sở Xây dựng 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định pháp luật về lĩnh vực 
công thương 

Sở Công thương 

41 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI QUANG VINH KON TUM (Số nhà 506, Đường 
Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, 
Tỉnh Kon Tum) 

6101197667 

Kiểm tra việc đóng BHXH, 
BHTN, BHYT và thực hiện chế 
độ chính sách BHXH 

BHXH tỉnh 

Kiểm tra năng lực của các tổ 
chức hoạt động xây dựng 

Sở Xây dựng 

42 
Công ty CP Đầu tư và PT điện năng Đức Long Gia Lai (43 Lý 
Nam Đế, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai) 

5900448844 

Chuyên đề tài nguyên nước tại 
Thủy điện Đăk Pô Cô, xã Pô Kô 
và xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, 
tỉnh Kon Tum 

Sở Tài Nguyên và 
Môi Trường 
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Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật trong 
lĩnh vực Công Thương 

Sở Công thương 

43 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH PHƯƠNG (Số nhà: 
107A- Phan Đình Phùng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum) 

6100149068 

Kiểm tra việc đóng BHXH, 
BHTN, BHYT và thực hiện chế 
độ chính sách BHXH 

BHXH tỉnh 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật trong 
lĩnh vực Công Thương 

Sở Công thương 

Thuộc địa bàn Huyện Đắk Glei 

1 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HOA KON TUM (Quốc lộ 14, 
Xã Đắk Kroong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum) 

6100242998 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật trong 
lĩnh vực Công Thương 

Sở Công thương 

Pháp luật lao động, ATVSLĐ 
Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

Thuộc địa bàn Huyện Ngọc Hồi 

1 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI 
HOÀNG QUÂN (Thôn Nông Nhầy, Xã Đắk Nông, Huyện Ngọc 
Hồi, Tỉnh Kon Tum) 

4200500455-001 

Kiểm tra việc thực hiện các quy 
định về khai thác khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng, sản xuất 
vật liệu xây dựng 

Sở Xây dựng 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật trong 
lĩnh vực Công Thương 

Sở Công thương 

2 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN NAM (Thôn Kà 
Nhảy, Xã Đắk Nông, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum) 

6100613064 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật trong 
lĩnh vực Công Thương 

Sở Công thương 

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
và nhãn hàng hóa 

Sở Khoa học và Công 
nghệ 

Thuộc địa bàn Huyện Đắk Tô 

1 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG GIA KON TUM (Khối 3, Thị 
Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum) 

6101255862 
Thanh tra chuyên ngành về 
đóng BHXH, BHTN, BHYT. BHXH tỉnh 
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Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về hoạt 
động sản xuất kinh doanh phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật và 
giống cây trồng 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn 

2 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH 
VỤ LÂM THỊNH (124 Hùng Vương, Khối Phố 4, Thị Trấn Đắk 
Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum) 

6101264955 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị; 
nguồn nhân lực tham gia sản 
xuất, kinh doanh, quản lý 
ATTP; việc chấp hành các quy 
định về an toàn thực phẩm. 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn 

việc thực hiện các quy định của 
Luật Doanh nghiệp 2020 

Sở Kế hoạch và Đầu 
tư 

3 
CÔNG TY TNHH MAC CA HD (Đường Âu Cơ, Khối 9, Thị 
Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum) 

6101263077 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị; 
nguồn nhân lực tham gia sản 
xuất, kinh doanh, quản lý 
ATTP; việc chấp hành các quy 
định về an toàn thực phẩm. 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn 

việc thực hiện các quy định của 
Luật Doanh nghiệp 2020 

Sở Kế hoạch và Đầu 
tư 

4 
CÔNG TY TNHH MTV LỆ TRI (Số nhà 10A, Đường 24/4, Khối 
3, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum) 

6101242091 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về hoạt 
động sản xuất kinh doanh phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật và 
giống cây trồng 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn 

việc thực hiện các quy định của 
Luật Doanh nghiệp 2020 

Sở Kế hoạch và Đầu 
tư 

5 
CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN KON TUM (61 Hùng 
Vương, Khối 4, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum) 

6101266952 
việc thực hiện các quy định của 
Luật Doanh nghiệp 2020 

Sở Kế hoạch và Đầu 
tư 
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Tổ chức kiểm tra các doanh 
nghiệp hoạt động kinh doanh 
dịch vụ lưu trú du lịch, điểm du 
lịch; lữ hành theo quy định của 
quy định của pháp luật về công 
tác thanh tra, kiểm tra 

Sở Văn Hoá Thể Thao 
Du Lịch 

6 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẢY HÓA (Số nhà 313, 
Đường Hùng Vương, Khối phố 8, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk 
Tô, Tỉnh Kon Tum) 

6101062726 

Kiểm tra việc đóng BHXH, 
BHTN, BHYT và thực hiện chế 
độ chính sách BHXH 

BHXH tỉnh 

việc thực hiện các quy định của 
Luật Doanh nghiệp 2020 

Sở Kế hoạch và Đầu 
tư 

7 
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA CHI NHÁNH CÔNG TY 
CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN (302 Phạm Văn Đồng, TP.Plei Ku, tỉnh 
Gialai ) 

5900189597-007 

Kiểm tra việc đóng BHXH, 
BHTN, BHYT và thực hiện chế 
độ chính sách BHXH 

BHXH tỉnh 

Chấp hành quy định pháp luật 
về công tác bảo về môi trường 
đối với Phương án nạo vét lòng 
hồ thủy điện Đăk Rơ Sa, xã Đăk 
Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon 
Tum 

Sở Tài Nguyên và 
Môi Trường 

Thuộc địa bàn Huyện Kon Plông 

1 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP 
KONPLONG (Tổ dân phố 2, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon 
Plông, Tỉnh Kon Tum) 

6100138644 

Thanh tra việc quản lý, bảo vệ 
rừng; quản lý sử dụng đất rừng 
và đất khác; quản lý sử dụng tài 
chính giai đoạn 2019-2021 

Thanh tra tỉnh Kon 
Tum 

Thanh tra hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp và tình hình 
thực hiện nghĩa vụ NSNN 

Sở Tài chính 

2 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THIÊN 
PHÁT (Thôn Măng Đen, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, 
Tỉnh Kon Tum) 

6101187549 

Kiểm tra việc đóng BHXH, 
BHTN, BHYT và thực hiện chế 
độ chính sách BHXH 

BHXH tỉnh 

Pháp luật lao động, ATVSLĐ Sở Lao động, Thương 
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binh và Xã hội 

Thuộc địa bàn Huyện Đắk Hà 

1 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC THÀNH GIA LAI - CN NHÀ MÁY 
THỦY ĐIỆN ĐĂKPSI 5 (Thôn Đăk Kơ Ne, Xã Đăk Long, Huyện 
Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum) 

5900187938-004 

Pháp luật lao động, ATVSLĐ 
Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật trong 
lĩnh vực Công Thương Tỉnh 
Kon Tum 

Sở Công thương 

2 
CÔNG TY TNHH TINH BỘT SẮN TÂY NGUYÊN - ĐẮK HÀ 
(Thôn Kon Gung, Xã Đắk Mar, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum) 

6101168401 

Thanh tra chuyên ngành về 
đóng BHXH, BHTN, BHYT. BHXH tỉnh 

Chấp hành quy định pháp luật 
về công tác bảo vệ môi trường 
tại Nhà máy chế biến tinh bột 
sắn; thôn Kon Gung, xã Đăk 
Mar, huyện Đăk Hà 

Sở Tài Nguyên và 
Môi Trường 

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
và Nhãn hàng hóa 

Sở Khoa học và Công 
nghệ 

3 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 
PHÁT ĐẠT NGUYỄN (Số nhà 659, Đường Hùng Vương, Thị 
Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum) 

6101180857 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về hoạt 
động sản xuát kinh doanh phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật và 
giống cây trồng 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn 

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
và nhãn hàng hóa 

Sở Khoa học và Công 
nghệ 

Thuộc địa bàn Huyện Sa Thầy 

1 
CÔNG TY TNHH MTV VẠN THÀNH SA THẦY (Thôn Khúc 
Long, Xã Rơ Kơi, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum) 

6101206079 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật trong 
lĩnh vực Công Thương 

Sở Công thương 

Kiểm tra việc đóng BHXH, 
BHTN, BHYT và thực hiện chế 
độ chính sách BHXH 

BHXH tỉnh 
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2 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP SA 
THẦY (Thôn I,, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon 
Tum) 

6100185820 

Thanh tra việc quản lý, bảo vệ 
rừng; quản lý sử dụng đất rừng 
và đất khác; quản lý sử dụng tài 
chính giai đoạn 2018-2020 tại 
Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Một thành viên Lâm nghiệp Ia 
H'Drai. 

Thanh tra tỉnh Kon 
Tum 

Kiểm tra việc đóng BHXH, 
BHTN, BHYT và thực hiện chế 
độ chính sách BHXH 

BHXH tỉnh 

Thuộc địa bàn Huyện Tu Mơ Rông 

1 
CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN ĐĂK LÂY (Thôn Tu Bung, Xã 
Ngọk Lây, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum) 

6100593280 

Kiểm tra việc đóng BHXH, 
BHTN, BHYT và thực hiện chế 
độ chính sách BHXH 

BHXH tỉnh 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật trong 
lĩnh vực Công Thương 

Sở Công thương 

Thuộc địa bàn Huyện la H'Drai 

1 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
NÔNG NGHIỆP IA HDRAI KON TUM (Thôn 1, Xã Ia Tơi, 
Huyện Ia HDrai, Tỉnh Kon Tum) 

6101185654 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật trong 

lĩnh vực Công Thương 
Sở Công thương 

Thanh tra chuyên ngành về 
đóng BHXH, BHTN, BHYT. BHXH tỉnh 

Pháp luật lao động, ATVSLĐ 
Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

 

 

 

 


